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	STT
	Nội dung
	Họ và tên
	Thành tích

	1
	Chuyên đề cấp Quận
	Phùng Thị Lơ
	Đạt loại Tốt

	2
	Giáo viên dạy giỏi cấp Quận
	Hoàng Thị  Hòa
	Đạt

	
	
	Dương Thị Luận
	Đạt

	
	
	Lương Thị Thao
	Đạt

	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Đạt

	
	
	Trần Thị Khánh Nguyệt
	Đạt

	3
	Phong trào TDTT cấp Quận
	Nguyễn Đức Khanh
	Giấy khen có thành tích xuất sắc

	4
	Bài giảng liên môn
	Cấp Quốc gia
	Đặng Thị Quy
	Giải Nhất

	
	
	Cấp Thành phố
	Hoàng Thị Thanh Hương
	Giải Ba

	5
	Sáng kiến kinh nghiệm
	Cấp Thành phố
	Trần Hồng Thúy
	Loại C

	
	
	
	Lương Thị Thao
	Loại C

	
	
	
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Loại C

	
	
	
	Lê Thị Thúy Ngoan
	Loại C

	
	
	
	Mai Cao Đại
	Loại C

	
	
	Cấp Quận
	Trần Hồng Thúy
	Loại A

	
	
	
	Lương Thị Thao
	Loại A

	
	
	
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Loại A

	
	
	
	Lê Thị Thúy Ngoan
	Loại A

	
	
	
	Mai Cao Đại
	Loại A

	
	
	
	Phạm Thị Minh Phụng
	Loại A

	
	
	
	Dương Thị Luận
	Loại B

	
	
	
	Nguyễn Thị Hà
	Loại B

	
	
	
	Trần Thị Khánh Nguyệt
	Loại B

	
	
	
	Hoàng Thị Hòa
	Loại B

	
	
	
	Bùi Thị Mai
	Loại B

	6
	Bài giảng Elearning cấp Quận
	Trương Bá Minh
	Giải Khuyến khích

	7
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Mai Cao Đại
	

	
	
	Khúc Thị Mỹ Hạnh
	

	
	
	Hoàng Thị Hòa
	

	
	
	Dương Thị Luận
	

	
	
	Lương Thị Thao
	

	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	
	
	Trần Thị Khánh Nguyệt
	



